
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BV Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 451/BVYDCTVP-KHTH Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 8 năm 2026
Về việc mời báo giá trang thiết bị CNTT, 

máy tính, máy in

Kính gửi: Các nhà cung cấp trang thiết bị CNTT, máy tính, máy in tại Việt Nam

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 
tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 
mua sắm trang thiết bị CNTT, máy tính, máy in phục vụ công tác chuyên môn của 
Đơn nguyên điều trị nội trú theo yêu cầu thuộc khoa Nội nhi của Bệnh viện, nội dung 
cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc.
2. Thông tin liên hệ của người phụ trách tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên: Ông Lê Đình Học
- Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
- Điện thoại: 0911.566.686
- Email: bshocvp@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc tiếp 

nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Y Dược cổ truyền 

Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ. 
- Nhận qua Email (Scan PDF đã đóng dấu): bshocvp@gmail
4. Thời hạn nhận báo giá: Từ 14h ngày 28/8/2026 đến trước 16h00 ngày 04/9/2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 28/8/2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
- Danh mục trang thiết bị: (Chi tiết tại phụ lục I kèm theo).
Bệnh viện trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Trần Anh Tuấn
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PHỤ LỤC: Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan
về kỹ thuật của trang thiết bị CNTT,  máy tính, máy in

 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 28/8/2026 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc)

STT Hạng mục Quy cách/Kỹ thuật Đơn 
vị

Số 
lượng

1 Máy tính để bàn

- Bo mạch chủ: Main gigabyte H610 
M H V3 DDR4 ( khe m2, hdmi, vga)
- CPU Intel Core i5-12400 (Upto 
4.4Ghz, 6 nhân 12 luồng, 18MB 
Cache, 65W) - Socket Intel LGA 
1700)
Bộ nhớ trong : DDR 16G.3200 
UDIMM DR4 1.2V
- Ổ cứng SSD sata III 2.5 256G 
-Nguồn máy: ATX 650W-
COLORPLUS FAN 12
- Chuột bàn phím fulhen
- Màn hình full LCD 27inh

Bộ 03

2 Máy in Cannon LBP 243 dw

- Công nghệ in: In chùm tia laser đơn 
sắc (Monochrome Laser Beam 
Printing).
- Tốc độ in (Khổ A4): 36 trang/phút 
(In đơn mặt) và 30 trang/phút (In 2 
mặt tự động).
- Độ phân giải in: 600 x 600 dpi; đạt 
1.200 x 1.200 dpi 
- Bộ nhớ (RAM): 1 GB.
- Màn hình điều khiển: LCD trắng 
đen 5 dòng hiển thị trực quan.
- Ngôn ngữ in: UFR II, PCL 6. 
- Kích thước máy (Rộng x Sâu x 
Cao): 399 mm x 373 mm x 249 mm.
- Trọng lượng máy: Khoảng 8.7 kg 
(Chưa bao gồm hộp mực).
- Nguồn điện sử dụng: AC 220V - 
240V (±10%), tần số 50/60Hz. 
- Cổng kết nối thiết bị:
+ USB 2.0 Hi-Speed.
+ Gigabit Ethernet (LAN dây): 
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.
+ Wi-Fi không dây: Wi-Fi 
802.11b/g/n, hỗ trợ kết nối trực tiếp 
Wi-Fi Direct. 

Cái 01

3 Bộ chuyển đổi Quang mạng LAN
Bộ chuyển đổi quang AB 
KONEK LAN
100/1000M

Cái 01

4 Switch PoE Tplink 8 cổng chuyển 
đổi mạng LAN  

- Giao tiếp: 8 10/100/1000Mbps 
RJ45 Ports AUTO 
Negotiation/AUTO MDI/MDIX
- Tốc độ: 10/100/1000 Mbps
- Cổng kết nối: 8 x 10/100/1000 
Mbps RJ-45 (4 x PoE)
- Chuẩn kết nối: PoE 802.3af
- Nguồn 48 VDC / 1.25A
- Công suất 55W
- Băng thông chuyển mạch: Băng 
thông chuyển mạch: 16 Gbps
- Số cổng: 8 x 10/100/1000Mbps 
RJ45 ports

Cái 01

https://www.tnc.com.vn/cong-ket-noi-la-gi.html
https://www.tnc.com.vn/chuan-ket-noi-trong-may-tinh-va-thiet-bi-dien-tu-la-gi.html
https://www.tnc.com.vn/cac-loai-nguon-router-wifi-pho-bien.html
https://www.tnc.com.vn/cong-suat-la-gi.html
https://www.tnc.com.vn/bang-thong-chuyen-mach.html
https://www.tnc.com.vn/bang-thong-chuyen-mach.html
https://www.tnc.com.vn/bang-thong-chuyen-mach.html
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5 Bộ phát Wifie Tplink 

- Giao diện: Fast Ethernet (RJ-45) 
Port *1（Support IEEE802.3af PoE
）
- Điểm truy cập gắn trần Chuẩn N 
Không dây tốc độ 300Mbps,
- Nguồn điện: PoE or external 
12VDC/1.0A power supply
- tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz,
- Tiêu chuẩn: IEEE 802.11n, IEEE 
802.11g, IEEE 802.11b
- Kích thước: 7.1 x 7.1 x 1.9 in. 
(180*180*47.5mm)
 - Quản lý tập trung, Captive Portal, 
Multi-SSID, 2 ăng ten ngầm, Gắn 
trần/tường

Cái 04

6 Dây mạng LAN CAT 6 Theo chuẩnTIA/EIA-568 Thùng 01
7 Ghen đi dây LAN dán tường Ghen bán nguyệt KT 40x16 mm Mét 200

8 Tủ đựng Swith quang mạng

- Kích thước: Cao 44cm x Rộng 
37cm x Sâu 12cm
- Màu sắc: Màu ghi sần. Được sơn 
tĩnh điện
- Chất liệu: Tôn mạ kẽm dày 1mm-
1,2mm

Cái 01
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